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Hà Nam, ngày      tháng 5 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc  bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật  

chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Bảo Nguyên  
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 

của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh;  

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế 

Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y 

tế tỉnh Hà Nam (Quyết định số 09/QĐ-UBND); Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 

10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, 

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế. 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng đối với Phòng khám đa khoa Bảo Nguyên - Chi nhánh Hà Nam Công 

ty TNHH Y - Dược Bảo Nguyên (Địa chỉ: Khu đô thị Hà Phương 1, thôn 1 Mai Xá, thị trấn 

Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Giấy phép hoạt động số 000291/HNA-GPHĐ do 

Sở Y tế Hà Nam cấp lại ngày 08/5/2023). Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám 

bệnh, chữa bệnh cụ thể: Có danh mục kèm theo. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng khám đa khoa Bảo 

Nguyên phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được 

Sở Y tế Hà Nam phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật có liên quan về hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Trưởng các phòng chức năng Sở Y 

tế, Phòng khám đa khoa Bảo Nguyên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như Điều 3; 

- UBND huyện Lý Nhân; 

- Giám đốc SYT; 

- Phó Giám đốc SYT; 

- Lưu VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trương Thanh Phòng 



UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

TRONG KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THỰC HIỆN TẠI 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẢO NGUYÊN - CHI NHÁNH HÀ NAM CÔNG TY 

TNHH Y  - DƯỢC BẢO NGUYÊN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày     /5/2023 của  

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam) 

 

XV. TAI MŨI HỌNG 

 

STT 

STT 

Theo 

TT43 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

  A. TAI – TAI THẦN KINH 

1 50 Chích rạch màng nhĩ 

2 51 Khâu vết rách vành tai 

3 53 Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai 

4 54 Lấy dị vật tai gây tê 

5 56 Chọc hút dịch vành tai 

6 57 Chích nhọt ống tai ngoài 

7 58 Làm thuốc tai 

8 59 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài 

  B. MŨI-XOANG 

9 138 Chọc rửa xoang hàm 

10 143 A- Lấy dị vật mũi gây tê 

  C. HỌNG-THANH QUẢN 

11 206 Chích áp xe sàn miệng 

12 207 Chích áp xe quanh Amidan (gây tê) 

13 
208 

Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo 

VA 



14 212 Lấy dị vật họng miệng 

15 213 Lấy dị vật hạ họng 

16 214 Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng 

  

 Tổng số: 16 danh mục kỹ thuật 
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